
UBND HIỆP HÒA
BẢNG BÁO CÁO THÔNG TIN CHI TIÊU ĐIỀU TRỊ COVID -19 năm 2021.

(Kèm theo Công văn số          /SYT-KHTC ngày      tháng     năm 2023)
STT Nội dung Đơn vị

tính
NSNN
 chi trả

BHYT
Chi trả

Người bệnh
Chi trả

BV
Chi trả

Nguồn
khác

Tổng
cộng

I Bệnh nhân người Việt Nam

Tổng chi phí điều trị Bệnh nhân Covid -19 Đồng 0 0 0 0 0 0

Trong đó:

4.1 Tiền khám Đồng

4.2 Tiền giường Đồng

4.3 Tiền xét nghiệm Đồng

4.4 Tiền thuốc Đồng

4.5 Tiền Chẩn đoán hình ảnh Đồng

4.6 Tiền thủ thuật - phẫu thuật Đồng

4.7 Tiền dịch vụ - kỹ thuật Đồng

4.8 Tiền Vật tư y tế Đồng

4.90 Tiền vận chuyển Đồng

4.10 Tiền khác Đồng

Tổng cộng

II Bệnh nhân người nước ngoài BH nước ngoài Người bệnh
Chi trả

BV
chi trả

Nguồn
khác

Tổng
Cộng

Tổng chi phí điều trị Bệnh nhân Covid -19 Đồng 0 0 0 0 0

Trong đó:



4.1 Tiền khám Đồng

4.2 Tiền giường Đồng

4.3 Tiền xét nghiệm Đồng

4.4 Tiền thuốc Đồng

4.5 Tiền Chẩn đoán hình ảnh Đồng

4.6 Tiền thủ thuật - phẫu thuật Đồng

4.7 Tiền dịch vụ - kỹ thuật Đồng

4.8 Tiền Vật tư y tế Đồng

4.90 Tiền vận chuyển Đồng

4.10 Tiền khác Đồng

Tổng cộng

Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Văn Quân



UBND XÃ HIỆP HÒA

ƯỚC TÍNH KINH PHÍ NHẬN VIỆN TRỢ BẰNG HIỆN VẬT

STT Hiện vật Đơn vị tài trợ Ước tính tổng số
tiền (VNĐ)

I Thiết bị y tế

1 Tuyến tỉnh

Cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh

Cơ quan cấp tỉnh

2 Tuyến huyện

3 Xã

II Sinh phẩm y tế 0

1 Tuyến tỉnh

Cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh

Cơ quan cấp tỉnh

2 Tuyến huyện

3 Xã

III Thiết bị dụng cụ phòng hộ (khẩu trang, găng tay, quần áo bảo
hộ) 0

1 Tuyến tỉnh

Cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh

Cơ quan cấp tỉnh

2 Tuyến huyện

3 Xã

IV Thuốc 0

1 Tuyến tỉnh

Cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh

Cơ quan cấp tỉnh

2 Tuyến huyện

3 Xã

V Hàng hóa/dụng cụ, thực phẩm (phi y tế) 0

1 Tuyến tỉnh

Cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh

Cơ quan cấp tỉnh



2 Tuyến huyện

3 Xã

VI Vaccine 0

1 Tuyến tỉnh

Cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh

Cơ quan cấp tỉnh

2 Tuyến huyện

3 Xã

VII Khác

1 Tuyến tỉnh

Cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh

Cơ quan cấp tỉnh

2 Tuyến huyện

3 Xã 0 0

       Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

    Đỗ Văn Dũng
Nguyễn Văn Quân



UBND XÃ HIỆP HÒA

KINH PHÍ NHẬN VIỆN TRỢ BẰNG TIỀN

STT Đơn vị nhận viện trợ Đơn vị tài trợ Ước tính tổng số
tiền (VNĐ)

1 Tuyến tỉnh
Cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh
CDC/đơn vị dự phòng tuyến tỉnh
Cơ quan cấp tỉnh

2 Tuyến huyện
Phòng y tế
Trung tâm y tế (2 chức năng)
Trung tâm y tế dự phòng
Bệnh viện huyện
Khác

3 Xã Nhân dân ủng hộ 198 160 000đ
Trạm y tế
UBND xã/khác

       Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

    Đỗ Văn Dũng
Nguyễn Văn Quân
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